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PHỤ LỤC 02a
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           I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 142.051.200Trị giá : Số mặt hàng :  1

Nhóm 2 142.051.200
VD-27452-171 Viên SulpiridTĐP02.169 STOGURAD Hộp 10 vỉ x 

10 viên

480 142.051.200Việt Nam50mg Uống NHÓM 

2
Viên nang Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú

25.940 270.000 295.940

          V.  BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y 402.648.000Trị giá : Số mặt hàng :  1

Nhóm 2 402.648.000
VD-27452-171 Viên SulpiridTĐP02.169 STOGURAD Hộp 10 vỉ x 

10 viên

480 402.648.000Việt Nam50mg Uống NHÓM 

2
Viên nang Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú

838.850 838.850

          VII. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ 256.232.640Trị giá : Số mặt hàng :  1

Nhóm 2 256.232.640
VD-27452-171 Viên SulpiridTĐP02.169 STOGURAD Hộp 10 vỉ x 

10 viên

480 256.232.640Việt Nam50mg Uống NHÓM 

2
Viên nang Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú

474.173 59.645 533.818

          X. TRUNG TÂM Y TẾ CÙ LAO DUNG 118.800.000Trị giá : Số mặt hàng :  1

Nhóm 2 118.800.000
VD-27452-171 Viên SulpiridTĐP02.169 STOGURAD Hộp 10 vỉ x 

10 viên

480 118.800.000Việt Nam50mg Uống NHÓM 

2
Viên nang Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú

247.000 500 247.500

          XV. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẦN ĐỀ 1.104.000Trị giá : Số mặt hàng :  1

Nhóm 2 1.104.000
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VD-27452-171 Viên SulpiridTĐP02.169 STOGURAD Hộp 10 vỉ x 

10 viên

480 1.104.000Việt Nam50mg Uống NHÓM 

2
Viên nang Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú

1.610 690 2.300

920.835.840Trị giá:

Chín trăm hai mươi triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn, tám trăm bốn mươi đồng.Bằng chữ:

đồng
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